
  

PHỤ LỤC 01 

THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH 

( Kèm theo bản công bố số: 31/CB-BVĐKKVBQ ngày 03/10/2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang) 

 

 

ST

T Mã ngành  
Trình 

độ  

Ngành/C

huyên 

ngành 

Môn học/ 

Học 

phần/Tín 

chỉ 

Nội dung Tên khoa thực hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt yêu 

cầu ở 

khoa/đ

ơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

TH  tối 

đa theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu 

TH 

Số 

lượng 

người 

học 

TH tối 

đa theo 

giường 

Số 

người 

đang 

học 

thực 

hành 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

nhận 

thêm 

I Đại học 

1 7720101 
Đại 

học 
Y khoa 

Lâm sàng 

Nội khoa 

Thực hành khám, chẩn 

đoán, điều trị bệnh nội 

khoa 

Khoa Nội tổng hợp, 

Khoa Nội Tim mạch – 

Lão học 

06 60 77 231 0  

Lâm sàng 

Ngoại 

khoa 

Thực hành khám, chẩn 

đoán, xử trí bệnh ngoại 

khoa, phụ mổ, thay băng, 

cắt chỉ 

Khoa Ngoại tổng hợp 

– Ung bướu, Khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình – Phẫu thuật tạo 

hình – Thẩm mỹ 

04 40 60 180 0  

Lâm sàng 

Sản phụ 

khoa 

Thực hành khám thai, theo 

dõi chuyển dạ, đỡ đẻ 

thường (có hướng dẫn) 

Khoa Phụ sản 04 40 30 90 0  

Lâm sàng 

Nhi khoa 

Thực hành khám, chẩn 

đoán, điều trị bệnh hô hấp, 

tiêu hóa, truyền nhiễm trẻ 

em 

Khoa Nhi 05 50 40 120 0  

Hồi sức – 

Cấp cứu 

Thực hành cấp cứu ngừng 

tuần hoàn, sốc, phản vệ, 

hồi sức tim phổi 

Khoa Cấp cứu – Hồi 

sức tích cực – Chống 

độc 

06 60 25 75 0  

Y học cổ 

truyền 

Thực hành chẩn đoán, bốc 

thuốc, châm cứu, xoa bóp, 

bấm huyệt 

Khoa Y dược cổ 

truyền – Phục hồi 

chức năng 

04 40 25 75 0  

 7720301 
Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng Nội 

khoa 

Thực hành quy trình chăm 

sóc NB bệnh lý nội khoa 

(tiêm, truyền, theo dõi, 

chăm sóc cơ bản) 

Khoa Nội tổng hợp; 

Khoa Nội Tim mạch – 

Lão học 

06 60 77 231 0  



ST

T Mã ngành  
Trình 

độ  

Ngành/C

huyên 

ngành 

Môn học/ 

Học 

phần/Tín 

chỉ 

Nội dung Tên khoa thực hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt yêu 

cầu ở 

khoa/đ

ơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

TH  tối 

đa theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu 

TH 

Số 

lượng 

người 

học 

TH tối 

đa theo 

giường 

Số 

người 

đang 

học 

thực 

hành 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

nhận 

thêm 

Điều 

dưỡng 

Ngoại 

khoa 

Thực hành chăm sóc NB 

trước – sau mổ, thay băng, 

rút dẫn lưu, chăm sóc hậu 

phẫu 

Khoa Ngoại tổng hợp 

– Ung bướu; Khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình – Phẫu thuật tạo 

hình – Thẩm mỹ 

04 40 60 180 0  

Điều 

dưỡng Sản 

phụ khoa 

Thực hành chăm sóc NB 

trước – sau sinh, theo dõi 

hậu sản, hướng dẫn nuôi 

con bằng sữa mẹ 

Khoa Phụ sản 04 40 30 90 0  

Điều 

dưỡng Nhi 

khoa 

Thực hành chăm sóc trẻ 

bệnh lý hô hấp, tiêu hóa, 

sốt cao, theo dõi dinh 

dưỡng 

Khoa Nhi 05 50 40 120 0  

Điều 

dưỡng Hồi 

sức – Cấp 

cứu 

Thực hành quy trình cấp 

cứu cơ bản, chăm sóc NB 

thở máy, NB hồi sức 

Khoa Cấp cứu – Hồi 

sức tích cực – Chống 

độc 

06 60 25 75 0  

Điều 

dưỡng Y 

học cổ 

truyền 

Thực hành xoa bóp, bấm 

huyệt, chăm sóc kết hợp 

Đông – Tây y 

Khoa Y dược cổ 

truyền – Phục hồi 

chức năng 

04 40 25 75 0  

 7720302 
Đại 

học 

Nữ hộ 

sinh 

Lâm sàng 

Sản khoa 

Thực hành khám thai, 

quản lý thai nghén, theo 

dõi chuyển dạ, đỡ đẻ 

thường (có hướng dẫn) 

Khoa Phụ sản 04 40 30 90 0  

Lâm sàng 

Phụ khoa 

Thực hành khám, tư vấn 

và chăm sóc phụ nữ bệnh 

lý phụ khoa 

Khoa Phụ sản 04 40 30 90 0  

Sơ sinh 

Thực hành chăm sóc trẻ sơ 

sinh thường, trẻ sơ sinh 

bệnh lý 

Khoa Nhi 04 40 40 120 0  

II Cao đẳng 



ST

T Mã ngành  
Trình 

độ  

Ngành/C

huyên 

ngành 

Môn học/ 

Học 

phần/Tín 

chỉ 

Nội dung Tên khoa thực hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt yêu 

cầu ở 

khoa/đ

ơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

TH  tối 

đa theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu 

TH 

Số 

lượng 

người 

học 

TH tối 

đa theo 

giường 

Số 

người 

đang 

học 

thực 

hành 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

nhận 

thêm 

 720530 
Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

VLTL 

và 

PHCN 

Thực tập 

lâm sàng 

VLTL,PH

CN 

Đây là phần thực tập lâm 

sàng tại khoa 

VLTL/PHCN.Giúp cho 

SV có khả năng thực hiện 

được các kỹ thuật vật lý trị 

liệu, phục hồi chức năng; 

biết khai thác, lập kế 

hoạch và triển khai quy 

trình kỹ thuật; phối hợp 

cùng đội ngũ đồng nghiệp, 

tư vấn, hướng dẫn cho hộp 

trên những tình huống 

khác nhau. 

Khoa Y dược cổ 

truyền – Phục hồi 

chức năng 

04 60 25 75 0  

 720330 
Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

hình 

ảnh Y 

học 

Thực hành 

lâm sàng 

bệnh viện 

Đây là phần thực tập lâm 

sàng tại khoa Chẩn đoán 

hình ảnh.Giúp SV có khả 

năng thực hiện được các 

kỹ thuật CLVT, X-quang, 

siêu âm trong chẩn đoán 

và điều trị; nắm vững 

nguyên tắc an toàn bức xạ, 

biết cách giao tiếp với 

người bệnh và gia đình; có 

kỹ năng tổ chức, sắp xếp, 

phối hợp trong nhóm; 

nâng cao kỹ năng xử trí 

tình huống. 

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức 

năng 

05 75   0  

 720332 
Cao 

đẳng 

Xét 

nghiệm 

Y học 

Thực hành 

lâm sàng 

bệnh viện 

Giúp sinh viên có kiến 

thức cơ bản khi đi lâm 

sàng các học phần 

Sản/Nhi, thực hiện được 

các thủ thuật chuyên môn, 

kỹ năng cơ bản trong Sản, 

Nhi, được tiếp cận, học 

Khoa Xét nghiệm - Vi 

sinh - Giải phẫu bệnh 
04 60   0  



ST

T Mã ngành  
Trình 

độ  

Ngành/C

huyên 

ngành 

Môn học/ 

Học 

phần/Tín 

chỉ 

Nội dung Tên khoa thực hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt yêu 

cầu ở 

khoa/đ

ơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

TH  tối 

đa theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu 

TH 

Số 

lượng 

người 

học 

TH tối 

đa theo 

giường 

Số 

người 

đang 

học 

thực 

hành 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

nhận 

thêm 

hỏi các kỹ năng, thái độ, 

phong cách làm việc của 

nhân viên y tế, học tập để 

hoàn thành tốt công việc. 

 720907 
Cao 

đẳng 
Dược 

Thực hành 

ngành 

Đây là phần thực tập cho 

SV có thể vận dụng các 

kiến thức đã học, triển 

khai được các kỹ thuật, 

quy trình kỹ thuật tại các 

khoa, đáp ứng phạm vi 

hành nghề, thực hành đạt 

yêu cầu để được cấp 

chứng chỉ hành nghề; SV 

được phân công, phân 

nhiệm thực hiện quy trình, 

thủ thuật của bộ môn đã 

được phê duyệt, triển khai 

thực tế tại đơn vị trong 

bệnh viện. Qui trình đã 

được hướng dẫn. 

Khoa Dược và Vật tư 

- Thiết bị Y tế 
05 75   0  

 720501 
Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Thực hành 

lâm sàng 

bệnh viện 

Đây là phần thực tập chăm 

sóc sức khỏe người bệnh, 

học được cách lập kế 

hoạch chăm sóc, phối hợp 

chăm sóc người bệnh, thực 

hành được các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản, được 

phân công chăm sóc người 

bệnh tại các khoa Nội, 

Ngoại, Chấn thương, Sản, 

Nhi, HSCC... Giúp SV có 

kỹ năng xử trí và làm việc 

cùng ê-kíp, giao tiếp, tư 

vấn người bệnh, nâng cao 

Các khoa lâm sàng: 

Nội; Ngoại; Sản; Nhi; 

HSCC; ĐY; Khám 

bệnh 

55 275 300 900 0  



ST

T Mã ngành  
Trình 

độ  

Ngành/C

huyên 

ngành 

Môn học/ 

Học 

phần/Tín 

chỉ 

Nội dung Tên khoa thực hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt yêu 

cầu ở 

khoa/đ

ơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

TH  tối 

đa theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu 

TH 

Số 

lượng 

người 

học 

TH tối 

đa theo 

giường 

Số 

người 

đang 

học 

thực 

hành 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

nhận 

thêm 

kỹ năng nghề nghiệp, phối 

hợp đồng bộ, biết cách 

điều phối, phân công, hỗ 

trợ, giúp đỡ người bệnh và 

người nhà, phối hợp đồng 

bộ với tuyến trên, tuyến 

dưới, gia đình của họ trên 

những tình huống khác 

nhau. 

 
 

  

  



PHỤ LỤC 02 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

( Kèm theo bản công bố số: 31/CB-BVĐKKVBQ ngày 03/10/2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang) 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề  

Ngày 

thắng năm 

cấp 

Học hàm, học vị, 

chuyên khoa, nội 

trú 

Phạm vi hành 

nghề 

Môn học/ 

học phần, 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số giường 

tại khoa đạt 

yêu cầu TH 

1.  Nguyễn Văn Quỳnh 004191/HAG-CCHN 29/11/2017 BSCKI HSCC Hồi sức cấp cứu 

Lâm sàng 

Hồi sức cấp 

cứu 

Thực hành cấp cứu ngừng tuần 

hoàn, sốc, hồi sức tim phổi 

Khoa Cấp 

cứu - Hồi 

sức tích 

cực chống 

độc 

25 

2.  Mạc Thế Lưu 004201/HAG-CCHN 29/11/2017 BSCKI HSCC Hồi sức cấp cứu 

Lâm sàng 

Hồi sức cấp 

cứu 

Thực hành cấp cứu cơ bản, hồi 

sức tim phổi 

3.  Nguyễn Văn Hậu 003739/HAG-CCHN 8/11/2016 Đại học điều dưỡng  Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

cơ bản 

Chăm sóc NB cấp cứu, theo dõi 

sinh hiệu, hỗ trợ thủ thuật 

4.  Nguyễn Văn Chiến 000097/HAG-CCHN 12/2/2014 Đại học điều dưỡng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

lâm sàng 

Kỹ thuật chăm sóc người bệnh nội 

- ngoại khoa 

5.  Triệu Hồng Sỹ 000798/HAG-CCHN 23/10/2023 Đại học điều dưỡng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

lâm sàng 

Chăm sóc NB cấp cứu, theo dõi 

và hỗ trợ cấp cứu 

6.  Trần Thị Lan Phương 000477/HAG-GPHN 19/2/2025 Đại học điều dưỡng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

cơ bản 

Thực hành chăm sóc, làm thủ 

thuật điều dưỡng 

7.  Hoàng Minh Tuấn 000703/HAG-CCHN 29/12/2017 BSCKI Nội Nội khoa 
Lâm sàng 

Nội khoa 

Khám, chẩn đoán, điều trị bệnh 

nội khoa Khoa Nội 

tổng hợp 
27 

8.  Đặng Tài Tuệ 003670/HAG-CCHN 19/9/2016 BSCKI  Nội Nội khoa 
Lâm sàng 

Nội khoa 

Quản lý điều trị bệnh lý mạn tính, 

cấp cứu nội 

9.  Lâm Thanh Tú 002919/HAG-CCHN 5/5/2015 Thạc sĩ  Nội Nội khoa 
Lâm sàng 

Nội khoa 

Thực hành bệnh lý tim mạch, lão 

học 

Khoa Nội 

tim mạch - 

Lão học 

50 

10.  Lưu Quang Đạt 004933/HAG-CCHN 10/3/2020 BSCKI Nội Nội khoa 
Lâm sàng 

Nội khoa 

Khám, điều trị các bệnh nội khoa 

thường gặp 

11.  Giàng Thị Thanh Thuỷ 002925/HAG-CCHN 27/4/2015 Đại học điều dưỡng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

lâm sàng 

Chăm sóc NB tim mạch, theo dõi 

điều trị 

12.  Nguyễn Văn Hiếu 000812/HAG-CCHN 13/6/2013 Đại học điều dưỡng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

nội khoa 

Theo dõi bệnh nhân nội khoa, 

thực hiện y lệnh 

13.  Bùi Văn Thuỳ 004388/HAG-CCHN 10/7/2018 BSCKI Ngoại Ngoại khoa 
Lâm sàng 

Ngoại khoa 

Khám, chẩn đoán, phụ mổ, thay 

băng, cắt chỉ 
Khoa Chấn 

thương 

chỉnh hình 

- Phẫu 

thuật tạo 

hình - 

Thẩm mỹ 

30 

14.  Nguyễn Minh Tuấn 
0003175/HAG-

CCHN 
28/12/2015 BSCKI  Ngoại Ngoại khoa 

Lâm sàng 

Ngoại khoa 

Thực hành thủ thuật ngoại khoa 

cơ bản 

15.  Hoàng Văn Giáp 000695/HAG-CCHN 9/10/2023 Đại học điều dưỡng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

ngoại khoa 

Chăm sóc NB sau mổ, thay băng, 

theo dõi 

16.  Nguyễn Thị Thúy 000804/HAG-CCHN 23/10/2023 Đại học điều dưỡng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

ngoại khoa 

Thực hành chăm sóc NB trước, 

trong, sau mổ 

17.  Hoàng Thị Thơ 002921/HAG-CCHN 11/9/2018 BSCKI  Ngoại Ngoại khoa 
Lâm sàng 

Ngoại khoa 
Phẫu thuật ngoại khoa tổng quát 

Khoa 

Ngoại tổng 
30 



18.  Nguyễn Thanh Nhã 003669/HAG-CCHN 19/9/2016 BSCKI Ngoại Ngoại khoa 
Lâm sàng 

Ngoại khoa 
Khám, xử trí bệnh ngoại khoa 

hợp - Ung 

bướu 

19.  Hứa Thị Doanh 000153/HAG-CCHN 21/1/2013 BSCKI Sản Sản khoa 

Lâm sàng 

Sản phụ 

khoa 

Khám thai, theo dõi chuyển dạ, đỡ 

đẻ thường 

Khoa Phụ 

sản 
30 

20.  Hoàng Thị Hường 001522/HAG-CCHN 12/11/2012 BSCKI Sản Sản khoa 

Lâm sàng 

Sản phụ 

khoa 

Thực hành thủ thuật sản khoa 

21.  Chu Thị Hạnh 000779/HAG-CCHN 27/10/2023 Hộ sinh đại học Nữ hộ sinh 
Thực hành 

sản khoa 

Chăm sóc sản phụ, sơ sinh, theo 

dõi chuyển dạ 

22.  Đinh Thị Thúy Hằng 003733/HAG-CCHN 8/11/2016 

Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành Phụ Sản 

Điều dưỡng sản 
Điều dưỡng 

sản khoa 
Chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh 

23.  Nguyễn Đắc Nghị 000146/HAG-CCHN 21/1/2013 BSCKI Nhi Nhi khoa 
Lâm sàng 

Nhi khoa 

Khám, chẩn đoán, điều trị bệnh 

trẻ em 

Khoa Nhi 

 
40 

24.  Đỗ Duy Hùng 004447/HAG-CCHN 8/10/2018 BSCKI Nhi Nhi khoa 
Lâm sàng 

Nhi khoa 

Khám, chẩn đoán, điều trị bệnh 

trẻ em 

25.  Đỗ Thị Minh Hương 004200/HAG-CCHN 13/8/2021 BSCKI Nhi Nhi khoa 
Lâm sàng 

Nhi khoa 

Khám, chẩn đoán, điều trị bệnh 

trẻ em 

26.  Nguyễn Tuyết Lan 002927/HAG-CCHN 27/4/2015 Đại học điều dưỡng Nhi khoa 
Lâm sàng 

Nhi khoa 

Khám, chẩn đoán, điều trị bệnh 

trẻ em 

27.  Hoàng Kim Dung 000679/HAG-CCHN 13/6/2013 Đại học điều dưỡng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

lâm sàng 
Chăm sóc NB, theo dõi thuốc 

28.  Nông Đăng Khoa 000707/HAG-CCHN 13/6/2013 BSCKI PHCN Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

cơ bản 
Theo dõi, chăm sóc NB Khoa Y 

Dược cổ 

truyền - 

Phục hồi 

chức năng 

25 
29.  Chu Thị Hoa 003660/HAG-CCHN 19/9/2016 BSCKI  PHCN YHCT - PHCN YHCT Châm cứu, bấm huyệt, PHCN 

30.  Trần Xuân Phương 000799/HAG-CCHN 23/10/2023 Đại học điều dưỡng PHCN YHCT Châm cứu, bấm huyệt, PHCN 

31.  Phạm Thị Huyền 000646/HAG-CCHN 13/6/2013 Đại học điều dưỡng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

lâm sàng 
Thực hiện y lệnh, chăm sóc 

32.  Tri Công Long 000041/HAG-CCHN 18/6/2012 BSCKI Mắt Nhãn khoa 
Lâm sàng 

Mắt 
Khám, điều trị bệnh mắt 

Khoa Tai 

Mũi Họng 

- Răng 

Hàm Mặt - 

Mắt 

25 

33.  Bùi Mạnh Túc 003953/HAG-CCHN 10/4/2017 BSCKI Mắt Nhãn khoa 
Lâm sàng 

Mắt 
Khám, điều trị bệnh mắt 

34.  Nguyễn Thị Hồng 000017/HAG-CCHN 2/12/2014 BSCKI Mắt Nhãn khoa 
Lâm sàng 

Mắt 
Khám, điều trị bệnh mắt 

35.  Phạm Văn Sơn 000183/HAG-CCHN 28/5/2013 BSCKI RHM Răng Hàm Mặt 
Lâm sàng 

RHM 
Khám, điều trị bệnh RHM 

36.  Lương Anh Quỳnh 000768/HAG-CCHN 7/6/2022 BSCKI RHM Răng Hàm Mặt 
Lâm sàng 

RHM 
Khám, điều trị bệnh RHM 

37.  Phùng Thế Tô 001432/HAG-CCHN 15/10/2013 BSCKI TMH Tai Mũi Họng 
Lâm sàng 

TMH 
Khám, điều trị bệnh TMH 

38.  Bùi  Xuân Hòa 000746/HAG-CCHN 13/6/2013 BSCKI TMH Tai Mũi Họng 
Lâm sàng 

TMH 
Khám, điều trị bệnh TMH 

39.  Ma Thị Thu Hương 005034/HAG-CCHN 30/3/2021 Đại học điều dưỡng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

cơ bản 
Chăm sóc cơ bản NB 

40.  Đỗ Thị Hiếu 000653/HAG-CCHN 9/10/2023 Cao đẳng điều Điều dưỡng Điều dưỡng Chăm sóc cơ bản NB 



  
 

dưỡng cơ bản 

41.  Phạm Trung Thành 000774/HAG-CCHN 13/6/2013 Đại học điều dưỡng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

cơ bản 
Chăm sóc cơ bản NB 

42.  Đoàn Văn Viện 000027/HAG-CCHN 29/12/2017 BSCKI Da Liễu Da liễu Da liễu Khám, điều trị bệnh da PK da liễu 01 

43.  Giáp Mai Toản 000120/HAG-CCHN 12/4/2012 BSCKI CĐHA CĐHA 
Chẩn đoán 

hình ảnh 
Siêu âm, XQ, điện tim, TDCN 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

15 

44.  Nguyễn Quang Trọng 004492/HAG-CCHN 25/1/2019 BSCKI   CĐHA CĐHA 
Chẩn đoán 

hình ảnh 
Siêu âm, XQ, điện tim, TDCN 

45.  Đào Ngọc Quảng 000754/HAG-CCHN 9/10/2023 
Điều dưỡng cao 

đẳng 
CĐHA/TDCN 

Kỹ thuật 

hình ảnh 
XQ, siêu âm, TDCN 

46.  
Lộc Ngọc Trưởng 

 
000795/HAG-CCHN 

8/11/2023 

 

Điều dưỡng cao 

đẳng 
CĐHA/TDCN 

Kỹ thuật 

hình ảnh 
XQ, siêu âm, TDCN 

47.  Nguyễn Thị Thu 000808/HAG-CCHN 23/10/2023 
Cao đẳng điều 

dưỡng 
CĐHA/TDCN 

Kỹ thuật 

hình ảnh 
XQ, siêu âm, TDCN 

48.  Nguyễn Việt Hùng 000766/HAG-CCHN 12/5/2017 BSCKI GMHS GMHS 
Gây mê hồi 

sức 

Thực hành kỹ thuật gây mê, hồi 

sức ngoại khoa… 

Khoa PT-

GM 
03 

49.  Mai Trọng Nghĩa 000122/HAG-CCHN 12/4/2012 BSCKI XN Xét nghiệm 
Xét nghiệm - 

GPB 
Vi sinh, GPB 

Khoa Xét 

nghiệm - 

Vi sinh - 

Giải phẫu 

bệnh 

15 

50.  Phạm Thị Dung 003656/HAG-CCHN 19/9/2016 BSCKI XN Xét nghiệm Xét nghiệm Hóa sinh, huyết học,  

51.  Lê Thị Thu Trang 003659/HAG-CCHN 19/9/2016 Cử nhân XN Y học Xét nghiệm 
Xét nghiệm 

y học 
Thực hành xét nghiệm cơ bản 

52.  Nguyễn Thị Anh Phương 000807/HAG-CCHN 17/7/2019 
CKI xét nghiệm Y 

học 
Xét nghiệm 

Xét nghiệm 

y học 
Thực hành xét nghiệm cơ bản 

53.  Đinh Bá Lê 000784/HAG-CCHN 12/5/2017 
BSCKI Truyền 

nhiễm 
Truyền nhiễm 

Lâm sàng 

truyền 

nhiễm 

Khám, điều trị bệnh truyền nhiễm 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

 

18 
54.  Hoàng Đức Xuyên 001782/HAG-CCHN 4/8/2014 

BSCKI Truyền 

nhiễm 
Truyền nhiễm 

Lâm sàng 

truyền 

nhiễm 

Khám, điều trị bệnh truyền nhiễm 

55.  Tô Thị Huyên 000638/HAG-CCHN 23/10/2023 Đại học điều dưỡng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

cơ bản 
Thực hành chăm sóc NB 

56.  

 

Phạm Quốc Việt 

 

000183/HAG-

CCHND 

 

23/10/2014 

 

Dược sĩ CKI Dược Sĩ Dược  
Thực hành dược lâm sàng, quản 

lý dược, cấp phát thuốc 

Khoa 

Dược - vật 

tư thiết bị 

 

57.  Nguyễn Tuyên Hải 
000380/HAG-

CCHND 

 

5/8/2016 

 

Dược sĩ CKI Dược Sĩ Dược  
Thực hành dược lâm sàng, quản 

lý dược, cấp phát thuốc 

58.  Hoàng Thị Hoa 
000372/CCHN-D-

SYT-HAG 

8/9/2021 

 
Dược sĩ  ĐH Dược Sĩ Dược  

Thực hành dược lâm sàng, quản 

lý dược, cấp phát thuốc 

59.  
Nguyễn Thị Nhàn 

 

000592/CCHN-D-

SYT-HAG 

26/9/2023 

 
Dược sĩ  CĐ Dược Sĩ Dược  

Thực hành dược lâm sàng, quản 

lý dược, cấp phát thuốc 

60.  
Bùi Huy Bình 

 

000363/CCHN-D-

SYT-HAG 

9/8/2021 

 
Dược sĩ  CĐ Dược Sĩ Dược  

Thực hành dược lâm sàng, quản 

lý dược, cấp phát thuốc 



PHỤ LỤC 03 

DANH SÁCH THIẾT BỊ Y TẾ 

TẠI KHOA/ ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

 ( Kèm theo bản công bố số: 31/CB-BVĐKKVBQ ngày 03/10/2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang) 

 

STT Tên thiết bị Model Hãng SX Xuất xứ 
Năm 

SX 

Năm 

SD 
SL  

 

Phòng họp lớn  

Máy chiếu Sony Nhật bản 2021 2022   

Bộ âm thanh ( Loa, Micro, âmli)       

Bàn ghế        

Phòng họp nhỏ 

Máy chiếu Epson Nhật bản 2022 2023   

Bộ âm thanh ( Loa, Micro, âmli)       

Bàn ghế        

Phòng teleheath trực tuyến 

Webcam Logitech BRIO  Logitech Trung quốc 2020 2021   

Bộ loa mic di động  ACNOS Trung quốc 2022 2022   

Màn hình hiển thị       

I      Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc 

1 Phòng giao ban tại khoa        

2 Máy thở xâm nhập & không xâm nhập Servo-i Getinge Thụy Điển 2022 2023 2  

3 Monitor theo dõi đa thông số BeneView T5 Mindray Trung Quốc 2021 2022 4  

4 Máy sốc tim có tạo nhịp HeartStart XL Philips Hà Lan 2020 2021 1  

5 Bơm tiêm điện Perfusor Space B. Braun Đức 2022 2023 5  

6 Máy truyền dịch Infusomat Space B. Braun Đức 2021 2022 3  

7 Máy hút dịch điện LSU Laerdal Na Uy 2020 2021 2  

8 HFNC – Máy thở oxy dòng cao AIRVO 2 Fisher & Paykel New Zealand 2022 2023 1  

9 Máy đo khí máu ABL90 FLEX Radiometer Đan Mạch 2021 2022 1  

10 Siêu âm tại giường (POCUS) Vivid iq GE Healthcare Mỹ 2022 2023 1  

11 Máy bơm bóng đối xung ĐMC (IABP) Cardiosave Maquet Đức 2021 2022 1  

II Khoa Nội tổng hợp 

1 Phòng giao ban tại khoa 

2 Máy siêu âm bụng tổng quát LOGIQ P9 GE Healthcare Mỹ 2021 2022 1  

3 Máy điện tim 12 kênh Cardio 300 Nihon Kohden Nhật Bản 2020 2021 2  

4 Monitor theo dõi ECG, SpO₂ iPM 10 Mindray Trung Quốc 2021 2022 3  

5 Máy đo huyết áp tự động UA-767 AND Nhật Bản 2022 2023 5  

6 Máy tạo oxy 10 lít EverFlo Philips Hà Lan 2021 2022 2  



STT Tên thiết bị Model Hãng SX Xuất xứ 
Năm 

SX 

Năm 

SD 
SL  

7 Máy khí dung siêu âm Omron NE-U22 Omron Nhật Bản 2022 2023 3  

8 Máy hút dịch đặt cố định Hospivac 400 CA-MI Ý 2021 2022 1  

9 Máy CPAP không xâm nhập Prisma25S Löwenstein Đức 2021 2022 1  

10 Máy đo đường huyết nhanh Accu-Chek Performa Roche Đức 2022 2023 5  

11 Bơm tiêm điện 2 kênh T34 CME Anh 2020 2021 2  

III Khoa Nội tim mạch – Lão học 

1 Phòng giao ban tại khoa 

2 Máy siêu âm tim Doppler màu Vivid S70 GE Healthcare Mỹ 2021 2022 1  

3 Máy Holter điện tim 24h SEER 1000 GE Healthcare Mỹ 2020 2021 2  

4 Máy Holter huyết áp 24h ABPM-50 Contec Trung Quốc 2021 2022 2  

5 Máy điện tim gắng sức CASE Exercise GE Healthcare Mỹ 2021 2022 1  

6 Monitor huyết động (IBP/NIBP) Propaq M Welch Allyn Mỹ 2022 2023 1  

7 Máy đo ABI (chỉ số cổ chân – cánh tay) VaSera VS-1500 Fukuda Denshi Nhật Bản 2021 2022 1  

8 Máy sốc tim tự động (AED) HeartStart FRx Philips Hà Lan 2022 2023 2  

9 Máy phân tích nhịp tim HRV HRV Scanner Medicore Hàn Quốc 2021 2022 1  

10 Máy đo vận tốc sóng mạch PWV SphygmoCor XCEL AtCor Úc 2021 2022 1  

11 Máy tập phục hồi tim mạch Treadmill TMX425 Trackmaster Mỹ 2020 2021 1  

IV Khoa Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ 

1 Phòng giao ban tại khoa 

2 Máy khoan xương điện Colibri II DePuy Synthes Đức 2021 2022 1  

3 Bộ dụng cụ kết hợp xương (nẹp, vít, đinh) Set ORIF Stryker Mỹ 2021 2022 2  

4 Máy kéo nắn chỉnh hình TRIMANO Support Arm Arthrex Mỹ 2020 2021 1  

5 Bàn mổ chỉnh hình đa năng TruSystem 7500 Trumpf Medical Đức 2021 2022 1  

6 Máy nội soi khớp gối Synergy Arthroscopy Arthrex Mỹ 2022 2023 1  

7 Máy cưa xương TPX Power System Stryker Mỹ 2021 2022 1  

8 Máy hàn mạch máu vi phẫu Vascular Closure System Synovis Mỹ 2021 2022 1  

9 Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình Plastic Set Aesculap Đức 2020 2021 1  

10 Đèn mổ trần LED Polaris 100/200 Dräger Đức 2021 2022 2  

11 Máy hút mỡ Body Jet EVO Human Med Đức 2022 2023 1  

V Khoa Ngoại tổng hợp - Ung bướu 

1 Phòng giao ban tại khoa 

2 Dao mổ điện cao tần Valleylab Force FX Medtronic Mỹ 2021 2022 2  

3 Máy cắt khâu nối Stapler EEA Circular Covidien Mỹ 2021 2022 3  

4 Hệ thống nội soi ổ bụng EndoEye Flex Olympus Nhật Bản 2022 2023 1  



STT Tên thiết bị Model Hãng SX Xuất xứ 
Năm 

SX 

Năm 

SD 
SL  

5 Máy gây mê kèm thở Aisys CS2 GE Healthcare Mỹ 2021 2022 1  

6 Máy hút khói phẫu thuật Valleylab Medtronic Mỹ 2020 2021 1  

7 Hệ thống soi đại tràng CF-HQ190L Olympus Nhật Bản 2022 2023 1  

8 Máy hàn mạch máu Ligasure LigaSure Impact Medtronic Mỹ 2021 2022 1  

9 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa GI Set Aesculap Đức 2020 2021 2  

10 Máy áp lạnh điều trị u Cryo Mini Zimmer Đức 2021 2022 1  

11 Bàn mổ ngoại tổng hợp Magnus Maquet Đức 2021 2022 1  

VI Khoa Phụ sản 

1 Phòng giao ban tại khoa 

2 Máy siêu âm sản khoa 4D Voluson E10 GE Healthcare Mỹ 2021 2022 1  

3 
Monitor sản khoa (theo dõi tim thai, cơn 

co) 
Corometrics 259CX GE Healthcare Mỹ 2022 2023 2  

4 Bàn đẻ đa năng BSM-3000 Shenyu Trung Quốc 2021 2022 2  

5 Máy hút thai chân không MVA Plus Ipas Mỹ 2020 2021 1  

6 Máy phá thai bằng thuốc (theo dõi) MedAbort System Sunray Ấn Độ 2021 2022 1  

7 Đèn soi cổ tử cung Leisegang 3ML Leisegang Đức 2021 2022 1  

8 Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa OB-GYN Set Aesculap Đức 2020 2021 2  

9 Máy soi buồng tử cung HysteroFlow Karl Storz Đức 2022 2023 1  

10 Máy hút dịch âm đạo Hospivac 400 CA-MI Ý 2021 2022 1  

11 Bộ mô hình thực hành đỡ đẻ Birthing Simulator Gaumard Mỹ 2022 2023 1  

VII Khoa Nhi 

1 Phòng giao ban tại khoa 

2 Lồng ấp sơ sinh Caleo Dräger Đức 2021 2022 2  

3 Máy chiếu đèn vàng da BiliLux Dräger Đức 2022 2023 2  

4 Monitor sơ sinh IntelliVue MX400 Philips Hà Lan 2021 2022 2  

5 Máy thở CPAP sơ sinh Bubble CPAP System Fisher & Paykel New Zealand 2022 2023 1  

6 Máy hút dịch sơ sinh Angelbiss Angelbiss Trung Quốc 2021 2022 1  

7 Máy truyền dịch sơ sinh Volumed μVP700 Fresenius Kabi Đức 2021 2022 2  

8 Bơm tiêm điện sơ sinh Agilia Fresenius Kabi Đức 2020 2021 2  

9 Máy đo SpO₂ cầm tay sơ sinh Radical-7 Masimo Mỹ 2021 2022 2  

10 Máy sưởi ấm sơ sinh CosyCot Phoenix Ấn Độ 2022 2023 1  

11 Bộ mô hình chăm sóc sơ sinh Premature Anne Laerdal Na Uy 2022 2023 1  

VIII Khoa Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng 

1 Phòng giao ban tại khoa 



STT Tên thiết bị Model Hãng SX Xuất xứ 
Năm 

SX 

Năm 

SD 
SL  

2 Máy kéo giãn cột sống MID 4M Chattanooga Mỹ 2021 2022 1  

3 Máy điện xung trị liệu Sonopuls 492 Enraf Nonius Hà Lan 2021 2022 1  

4 Máy siêu âm trị liệu Sonopuls 190 Enraf Nonius Hà Lan 2020 2021 1  

5 Máy sóng ngắn trị liệu Curapuls 670 Enraf Nonius Hà Lan 2021 2022 1  

6 Máy laser công suất thấp LaserVac D10 Zimmer Đức 2022 2023 1  

7 Máy tập vận động thụ động (CPM) Artromot K3 Ormed Đức 2021 2022 1  

8 Bộ dụng cụ châm cứu Standard Acupuncture Set Seirin Nhật Bản 2020 2021 2  

9 Bộ dụng cụ xoa bóp bấm huyệt Acupoint Massage Kit Yuwell Trung Quốc 2021 2022 2  

10 Máy tập phục hồi khớp gối Kinetec Optima Kinetec Pháp 2021 2022 1  

11 Giường tập phục hồi đa năng Multi-exerciser 5000 Chinesport Ý 2022 2023 1  

IX Khoa Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt - Mắt 

1 Phòng giao ban tại khoa 

2 Máy nội soi tai mũi họng ENF-VH Olympus Nhật Bản 2021 2022 1  

3 Máy đo thính lực AudioStar Pro GSI Mỹ 2020 2021 1  

4 Máy soi thanh quản video C-MAC S Karl Storz Đức 2021 2022 1  

5 Ghế khám răng đa năng Signo G10 Morita Nhật Bản 2022 2023 2  

6 Máy X-quang răng toàn cảnh (Panorex) Orthophos SL Sirona Đức 2021 2022 1  

7 Máy lấy cao răng siêu âm Cavitron Touch Dentsply Mỹ 2021 2022 2  

8 Máy phẫu thuật Phaco (mắt) Centurion Vision Alcon Mỹ 2021 2022 1  

9 Đèn khe sinh hiển vi (Slit Lamp) BQ 900 Haag-Streit Thụy Sĩ 2020 2021 1  

10 Máy đo khúc xạ tự động Nidek ARK-1s Nidek Nhật Bản 2022 2023 1  

11 Bộ dụng cụ tiểu phẫu TMH ENT Minor Set Aesculap Đức 2020 2021 1  

X Da liễu 

1 Phòng giao ban tại khoa 

2 Máy soi da kỹ thuật số DermaLab Combo Cortex Đan Mạch 2021 2022 1  

3 Máy laser CO₂ fractional UltraPulse Lumenis Mỹ 2022 2023 1  

4 Máy IPL (ánh sáng xung cường độ cao) M22 Lumenis Mỹ 2021 2022 1  

5 Máy điện di tinh chất Mesoderm F Care Systems Bỉ 2021 2022 1  

6 Máy áp lạnh nitơ lỏng CryoPen X+ H&O Equipments Bỉ 2020 2021 1  

7 Máy điều trị mụn RF Scarlet S Viol Hàn Quốc 2022 2023 1  

8 Máy quang động học PDT Aktilite CL128 Galderma Thụy Điển 2021 2022 1  

9 Máy đo độ ẩm da Corneometer CM825 Courage+Khazaka Đức 2020 2021 1  

10 Máy phân tích da 3D OBSERV 520x InnoFaith Hà Lan 2022 2023 1  

11 Bộ dụng cụ sinh thiết da Dermatology Biopsy Set Aesculap Đức 2020 2021 2  



STT Tên thiết bị Model Hãng SX Xuất xứ 
Năm 

SX 

Năm 

SD 
SL  

XI Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng 

1 Phòng giao ban tại khoa 

2 Máy chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla Magnetom Avanto Fit Siemens Đức 2022 2023 1  

3 
Máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 128 

lát 
Somatom Definition AS+ Siemens Đức 2021 2022 1  

4 Máy X-quang kỹ thuật số DR DigitalDiagnost C90 Philips Hà Lan 2021 2022 2  

5 Máy X-quang di động MobileDaRt Evolution MX8 Shimadzu Nhật Bản 2020 2021 1  

6 Máy siêu âm màu 4D Voluson E10 GE Healthcare Mỹ 2022 2023 2  

7 Máy siêu âm Doppler mạch máu Aplio i800 Canon Medical Nhật Bản 2021 2022 1  

8 Máy điện tim 12 kênh PageWriter TC70 Philips Hà Lan 2020 2021 2  

9 Máy điện não đồ (EEG) 32 kênh Neurofax EEG-1200 Nihon Kohden Nhật Bản 2020 2021 1  

10 Máy đo chức năng hô hấp Jaeger MasterScreen CareFusion Đức 2020 2021 1  

11 Máy Holter điện tim 24h SEER 1000 GE Healthcare Mỹ 2021 2022 2  

XII Phẫu thuật – Gây mê hồi sức (PT-GM) 

1 Phòng giao ban tại khoa 

2 Máy gây mê kèm thở Aisys CS² GE Healthcare Mỹ 2021 2022 2  

3 Máy thở hồi sức đa năng Evita Infinity V500 Dräger Đức 2021 2022 2  

4 
Máy monitor theo dõi bệnh nhân 12 thông 

số 
IntelliVue MX850 Philips Hà Lan 2022 2023 3  

5 Máy sốc điện tim Heartstart XL Philips Hà Lan 2020 2021 1  

6 Hệ thống nội soi phẫu thuật Endoeye 4K Olympus Nhật Bản 2022 2023 1  

7 Bàn mổ đa năng ALPHAMAXX Maquet Đức 2020 2021 2  

8 Đèn mổ treo trần LED Polaris 600 Dräger Đức 2020 2021 2  

9 Máy bơm tiêm điện Agilia SP Fresenius Kabi Đức 2021 2022 4  

10 Máy truyền dịch Infusomat Space B. Braun Đức 2021 2022 4  

11 Máy hút dịch phẫu thuật Dominant Flex Medela Thụy Sĩ 2020 2021 2  

XIII Khoa Xét nghiệm – Vi sinh – Giải phẫu bệnh 

1 Phòng giao ban tại khoa 

2 Máy huyết học tự động 5 thành phần XN-1000 Sysmex Nhật Bản 2021 2022 2  

3 Máy sinh hóa tự động AU480 Beckman Coulter Mỹ 2020 2021 2  

4 Máy miễn dịch tự động Cobas e411 Roche Đức 2021 2022 1  

5 Máy đông máu bán tự động CA-1500 Sysmex Nhật Bản 2020 2021 1  

6 Máy phân tích khí máu ABL800 FLEX Radiometer Đan Mạch 2021 2022 1  

7 Máy PCR realtime QuantStudio 5 Applied Biosystems Mỹ 2021 2022 1  
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8 Tủ an toàn sinh học cấp II Class II A2 Esco Singapore 2020 2021 2  

9 Kính hiển vi quang học 3 mắt CX43 Olympus Nhật Bản 2020 2021 3  

10 Máy nhuộm tiêu bản tự động BenchMark GX Ventana Mỹ 2021 2022 1  

11 Máy cắt lạnh mô CryoStar NX50 Thermo Fisher Đức 2021 2022 1  

XIV Khoa Truyền nhiễm 

1 Phòng giao ban tại khoa 

2 Máy thở không xâm nhập Stellar 150 ResMed Úc 2021 2022 2  

3 Monitor theo dõi bệnh nhân 10 thông số BeneVision N22 Mindray Trung Quốc 2021 2022 2  

4 Máy truyền dịch Volumat Agilia Fresenius Kabi Đức 2020 2021 3  

5 Máy bơm tiêm điện Perfusor Space B. Braun Đức 2020 2021 3  

6 Máy hút dịch Basic Suction Pump Medela Thụy Sĩ 2020 2021 2  

7 Máy khử khuẩn không khí bằng UV Novaerus Protect 800 Novaerus Ireland 2021 2022 2  

8 Máy tiệt khuẩn Plasma STERRAD 100NX ASP Mỹ 2020 2021 1  

9 Máy lọc máu liên tục CRRT Prismaflex Baxter Mỹ 2021 2022 1  

10 Máy đo SpO₂ cầm tay Radical-7 Masimo Mỹ 2020 2021 4  

11 Hệ thống telemedicine theo dõi từ xa Avizia CA750 Philips Mỹ 2022 2023 1  

XV Khoa Dược        

1 Phòng giao ban tại khoa        

2 Kho thuốc Nội trú        

3 Kho thuốc Ngoại trú        

4 Kho vật tư, hoá chất        

5 Kho thuốc Đông Y        

6 Kho trang thiết bị Y tế        



 


